
TT Họ Tên Ngày sinh Nơi sinh
Chuyên 

ngành

Mã 

đề

Số 

tờ

1 Mã Thùy An 31/03/1977 Bà Rịa-VT TCQLD

2 Võ Thị Hoa 02/10/1988 Nghệ An TCQLD

3 Lê Hữu Hoài 19/08/1992 Kiên Giang TCQLD

4 Nguyễn Văn Liệu 04/12/1990 Hải Dương TCQLD

5 Phạm Thị Thu Lo 26/09/1982 Đồng Tháp TCQLD

6 Nguyễn Thị Ngọc Phương 05/08/1966 Lâm Đồng TCQLD

7 Ngô Thị Kim Phượng 15/02/1982 An Giang TCQLD

8 Huỳnh Hạnh Quyên 11/05/1984 Long An TCQLD

9 Nguyễn Thị Phương Thảo 27/07/1991 Long An TCQLD

10 Thạch Sơn Thi 1982 Trà Vinh TCQLD

11 Nguyễn Đoàn Hoàng Thiện 06/01/1982 Bình Dương TCQLD

12 Nguyễn Thị Thiện 20/12/1988 Thanh Hóa TCQLD

13 Võ Thị Lệ Thư 03/07/1984 Quảng Ngãi TCQLD

14 Nguyễn Thị Thương 22/02/1993 Quảng Ngãi TCQLD

15 Trần Thị Bích Thủy 07/02/1988 Bình Định TCQLD

16 Mạch Thị Khiêm Tín 15/01/1983 TP. HCM TCQLD

17 Nguyễn Huy Trung 20/12/1988 Đắk Lắk TCQLD

18 Võ Thị Đặng Tuyến 26/12/1990 Thanh Hóa TCQLD

19 Nguyễn Trần Thanh Vân 01/05/1982 Tiền Giang TCQLD

20 Hà Mỹ Phượng 30/04/1974 TP.HCM QLD4n

21 Trương Thị Thanh Trúc 21/06/1983 TP.HCM QLD4n

22 Nguyễn Trường An 24/11/1990 Tây Ninh DL-DLS
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23 Lê Vũ Thạch Anh 08/05/1986 Lâm Đồng DL-DLS

24 Nguyễn Vũ Ngọc Hân 25/12/1990 Ninh Thuận DL-DLS

25 Phan Thị Ngọc Huyền 08/02/1991 Tiền Giang DL-DLS

26 Phan Minh Khánh 22/04/1984 Bình Dương DL-DLS

27 Nguyễn Thị Hồng Loan 19/09/1987 Vĩnh Long DL-DLS

28 Đinh Thị Thùy Ngân 06/02/1990 Bình Định DL-DLS

29 Nguyễn Thị Nhâm 26/12/1992 Hà Tĩnh DL-DLS

30 Huỳnh Thị Yến Nhi 12/01/1991 Đồng Tháp DL-DLS

31 Nguyễn Trần Diệu Thanh 27/02/1986 TP.HCM DL-DLS

32 Lê Thị Phương Thảo 12/03/1989 Gia Lai DL-DLS

33 Lê Vũ Phương Thúy 03/11/1986 Hoà Bình DL-DLS

34 Nguyễn Thu Thủy 01/10/1984 Đồng Nai DL-DLS

35 Võ Thị Bích Thủy 10/10/1975 Đắk Lắk DL-DLS

36 Trần Kim Trong 01/12/1990 Long An DL-DLS

37 Nguyễn Quốc Tuấn 04/01/1992 Long An DL-DLS

38 Võ Anh Tuấn 07/01/1978 Đồng Tháp DL-DLS

39 Nguyễn Thị Kim Tho 26/08/1986 An Giang DHCT

40 Phạm Thị Hồng Xuân 26/04/1982 Cần Thơ DHCT

Ấn định danh sách 40 học viên CKI.

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC



TT Họ Tên Ngày sinh Nơi sinh
Chuyên 

ngành

Mã 
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1 Trần Quốc Anh 02/11/1989 Quảng Bình TCQLD

2 Phạm Thị Bình 24/04/1975 TP. HCM TCQLD

3 Võ Thị Kim Cúc 20/04/1975 Lâm Đồng TCQLD

4 Đặng Huy Đạt 10/04/1989 Quảng Ngãi TCQLD

5 Nguyễn Hồng Diễm 05/11/1980 Đồng Tháp TCQLD

6 Phan Thị Ngọc Diệp 23/07/1981 Bình Phước TCQLD

7 Trần Thị Thùy Dương 01/02/1990 TP. HCM TCQLD

8 Nguyễn Mạnh Hà 29/11/1971 Bắc Ninh TCQLD

9 Trầm Mỹ Hạnh 19/04/1977 Trà Vinh TCQLD

10 Nguyễn Võ Thu Hiền 05/05/1991 TP. HCM TCQLD

11 Nguyễn Văn Hóa 01/01/1980 Tiền Giang TCQLD

12 Lục Thị Bích Huệ 17/09/1964 Cần Thơ TCQLD

13 Nguyễn Mai Hương 04/12/1988 Thái Bình TCQLD

14 Trương Ngọc Hương 03/04/1978 TP. HCM TCQLD

15 Nguyễn Huy Khương 05/05/1990 TP. HCM TCQLD

16 Trần Thu Loan 17/04/1978 Tiền Giang TCQLD

17 Lê Hồng Loan 30/10/1985 Bình Thuận TCQLD

18 Trần Thanh Nam 04/07/1985 Bình Dương TCQLD

19 Phạm Hoàng Nam 12/02/1986 Đồng Tháp TCQLD

20 Nguyễn Lê Phương Ngọc 16/05/1982 Đồng Tháp TCQLD

21 Nguyễn Sơn Phi 17/09/1979 BR-VT TCQLD

22 Trần Ngọc Sơn 02/06/1964 Campuchia TCQLD

23 Trần Anh Tài 09/08/1984 TP. HCM TCQLD
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24 Huỳnh Minh Thanh 02/10/1988 Đồng Nai TCQLD

25 Trần Thị Thanh Thảo 26/06/1987 TP. HCM TCQLD

26 Huỳnh Thị Kim Thơ 17/09/1984 Tiền Giang TCQLD

27 Nguyễn Thị Phước Thuận 30/07/1982 BR-VT TCQLD

28 Lữ Ngọc Thuyền 04/08/1983 Cà Mau TCQLD

29 Phạm Hồng Tiền 30/04/1979 Bình Dương TCQLD

30 Nguyễn Ái Trang 15/09/1981 Bình Định TCQLD

31 Phạm Tấn Trung 12/10/1980 BR-VT TCQLD

32 Võ Anh Tú 12/04/1975 TP. HCM TCQLD

33 Lê Văn Vẹn 15/11/1978 Long An TCQLD

34 Lê Hà Hải Yến 02/07/1980 BR-VT TCQLD

35
Nguyễn Thị Thanh Bình 26/07/1986 Long An DL-DLS

36 Trịnh Thanh Hà 16/01/1991 Nam Định DL-DLS

37 Nguyễn Hồng Hạnh 10/10/1991 Bình Thuận DL-DLS

38 Bùi Thanh Huyền 31/10/1989 Đồng Nai DL-DLS

39 Trần Thị Thùy Linh 26/06/1979 Đồng Tháp DL-DLS

40 Trần Ngọc Loan 23/02/1982 TP. HCM DL-DLS

41 Lưu Trịnh Quang Luân 09/09/1991 Đồng Nai DL-DLS

42 Nguyễn Thị Huyền Ngọc 12/12/1978 Hải Phòng DL-DLS

43 Nguyễn Thị Nguyệt 30/01/1988 Lâm Đồng DL-DLS

44 Phan Thị Cẩm Nhung 10/02/1988 TT-Huế DL-DLS

45 Huỳnh Thị Thúy Phụng 15/04/1985 Trà Vinh DL-DLS

46 Phạm Thị Tâm 27/09/1984 Thanh Hóa DL-DLS

47 Nguyễn Minh Thành 29/04/1991 Cần Thơ DL-DLS

48 Trần Thị Mai Thi 30/08/1984 Tiền Giang DL-DLS

49 Võ Ngọc Minh Thư 10/09/1991 Long An DL-DLS

50 Nguyễn Minh Tiền 02/05/1974 Ninh Bình DL-DLS

51 Đặng Hữu Tín 14/10/1991 Đồng Tháp DL-DLS

52 Nguyễn Đức Tín 10/08/1985 Bình Thuận DL-DLS

Ấn định danh sách 52 học viên CKI.
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TT Họ đệm Ngày sinh Nơi sinh
Chuyên 

ngành

Mã 

đề

Số 

tờ

1 Nguyễn Bá Phát 18/08/1978 Đắk Lắk TCQLD

Ấn định danh sách 01 học viên CKII.
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